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                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15  tháng 06  năm 2017 

HỘI ĐỒNG CKM-1 

 (07h00 ngày 13/01/2018, Phòng  A3-301) 

Chủ tịch hội đồng: PGS.TS Trương Nguyễn Luân Vũ      

Thư ký: ThS. Tưởng Phước Thọ 

Uỷ viên: TS. Vũ Quang Huy 

Uỷ viên: ThS. Nguyễn Xuân Quang 

Uỷ viên: ThS. Đặng Minh Phụng 

Ủy viên: ThS Nguyễn Văn Sơn 

 

STT HỌ VÀ TÊN SV MSSV TÊN ĐỀ TÀI TÊN TIẾNG ANH  
GV HƯỚNG 
DẪN 

GV PHẢN BiỆN 

1 

Đào Duy Hoàng 13146286 

Hệ thống đánh giá chất lượng giấc ngủ  Sleep quality rating system. Bùi Hà Đức Nguyễn Trường Thịnh Trần Minh Tiến 13146226 

Nguyễn Ngọc Hà 13146052 

2 
Lê Hồng Quân 13146167 

Lập trình giao diện dựa trên nền tảng Trí tuệ thông 

minh nhân tạo (AI) dành cho robot dịch vụ 

Design of Human Robot 

Interface based Artificial 

Intelligence for service robot 

PGS.TS. Nguyễn 

Trường Thịnh 
Phạm Sơn Minh 

3 

Hoàng Nhật Linh 13143181 

Máy xử lý nước thải x ng dầu b ng công nghệ 

plasma 10m3/ngày 

Design and developing the 

system treats wastewater of 

gasoline using plasma 

technology with capacity of 10 

cubic meters 

Trần Ngọc Đảm Đặng Thiện Ngôn 
Nguyễn Khánh 

Bách Khoa 
13143468 

Bùi Đức Lâm 13143177 

4 Nguyen Thanh Lộc 13143192 

Thiết kế, chế tạo máy nước hoạt hóa cao b ng công 

nghệ plasma ứng dụng trong bảo quản thực phẩm 

nông nghiệp 

Developing a advanced 

oxidation processes (aops) 

using plasma technology for 

sterilizing vegetable 

Trần Ngọc Đảm Đặng Thiện Ngôn 

5 
Nguyễn Thành 

Tâm 
13146180 

Nghiên cứu phương pháp dự báo mưa - ứng dụng giá 

phơi đồ thông minh 

Research method forecast rainy 

- applied to smart clothes horse 
Đồng Sĩ Linh Nguyễn Xuân Quang 



  Trần Đ ng Khoa 13146101 

6 

Đặng Lâm Khánh 13146097 

nghiên cứu thiết kế và phát triển gymbal design and develovement 
Nguyễn Trường 

Thịnh 

Trương Nguyễn Luân 

Vũ 

Bùi Quốc Khánh 13146096 

Hoàng Minh Tiến 13146223 

Bùi Quốc Khánh 131462096 

Nguyễn Tấn Tuấn 13146254 

7 Châu V n Ngân 13104037 
Nghiên cứu, cải tiến , đưa vào vận hành máy bán bao 

cao su tự động 

Research, improve, operate the 

machine selling condoms 

automatically 

Ths  Nguyễn 

Thanh Tân 
Nguyễn Trường Thịnh 

8 

Phúc Thái 13146188 
Triển khai ứng dụng mô-đun điều khiển vị trí 2 trục 

của Mitsubishi (Phần điều khiển) 

Implementation of 2-axis 

simple motion module of 

Mitsubishi 

Võ Lâm Chương Nguyễn Xuân Quang 
Võ V n Thi 13146203 
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                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11  tháng 01  năm 2018 

HỘI ĐỒNG CKM-2 

 (07h00 ngày 13/01/2018, Phòng  A3-302) 

Chủ tịch hội đồng: ThS Dương Đăng Danh     

Thư ký: TS Bùi Hà Đức 

Uỷ viên: TS. Trương Quang Tri 

Uỷ viên: PGS.TS Trần Ngọc Đảm 

Uỷ viên: ThS. Võ Lâm Chương 

Ủy viên: TS Phan Công Bình 

 

STT HỌ VÀ TÊN SV MSSV TÊN ĐỀ TÀI TÊN TIẾNG ANH  
GV HƯỚNG 
DẪN 

GV PHẢN BiỆN 

1 
  

Đào Quang Minh 13143204 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy rang cafe 

mini 

  Đặng Minh 

Phụng 

NGUYỄN HOÀI 

NAM Lê Bảo Duy  13143049   

2 

Vũ Vương Công 16343005 

Hệ thống xếp và đóng gói kim bấm gỗ 5 lớp  
Five layer wood staples spacking 

system 

ThS. Tưởng 

Phước Thọ 
Trương Quang  Tri Nguyễn Thành Nhân 16343028 

Trần Xuân Hiệp 16343016 

3 

Phạm Ngọc Sơn 16343035 

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy phay CNC 

gỗ chuyên dùng  (Phần thi công) 

Research, design and manufacture 

of specialized wooden CNC 

milling machines 

Đoàn Tất Linh Hoàng Trung Kiên 

Võ Chí Thảo 16343058 

Phạm V n Qúy 16343034 

Nguyễn Thanh Sơn 16343057 

4 
Đặng V n Hiệp 14143094 

thiết kế chế tạo cơ cấu đẩy phôi tự động cho 

máy cưa amada 450  

Design and manufacture of 

automatic mechanism for amada 

450 saws 

Nguyễn V n 

Minh THN 
Đặng Minh Phụng 

Lê Quốc Châu  14143029 

5 
Trương Phú Nhật 

Huy 
13143146 

Thiết kế chế tạo cơ cấu đo 2D với kích thước 

đo tối đa 3m x 3m 

Design and manufacture 

measuring 2d machine ( 3m x 3m 

ThS. Nguyễn 

V n Đoàn 
Dương Đ ng Danh 



Lê Hoàng Linh 13143182 
in perimeter ) 

Phạm Lê Đức Hữu 13143149 

6 

Nguyễn Đình Thiết 14143243 

Thiết kế chế tạo máy khoan đất sỏi đá đường 

kính 300*300mm 
Design manufacture machine 

Nguyễn Tất 

Toản 
Dương Đ ng Danh Đặng V n Nam 14143167 

Lê Đình Tây 14143233 

7 

Nguyễn Tấn Anh 11143002 

THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO MÁY IN LƯỚI 

BÁN TỰ ĐỘNG - KHỔ IN A4 

DESIGN AND 

MANUFACTURE OF SEMI-

AUTOMATIC SCREEN 

PRINTING MACHINE 

PRINTING INKS A4 

Nguyễn V n Sơn Trương Quang  Tri Võ Hùng Chánh 11143012 

Hồ Trần Thạnh 13143323 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     



                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11  tháng 01  năm 2018 

HỘI ĐỒNG CKM-3  

(07h00 ngày 13/01/2018, Phòng  A3-303) 

Chủ tịch hội đồng: ThS  Trần Quốc Hùng     

Thư ký: Ths Nguyễn Thanh  Tân  

Uỷ viên: ThS. Trần Thanh Lam 

Uỷ viên: ThS Phan Thanh Vũ  

Uỷ viên: ThS Hồ Ngọc Bốn 

 

STT HỌ VÀ TÊN SV MSSV TÊN ĐỀ TÀI TÊN TIẾNG ANH  
GV HƯỚNG 
DẪN 

GV PHẢN BiỆN 

1 

Dương V n Tạo 13143298 

Thiết kế và chế tạo máy cắt rãnh gai của 

trái thơm  

Design & make pineapple grooves 

cutting machine 

Nguyễn Tất 

Toản 
Trần Quốc Hùng Phạm Tuấn Anh 13143007 

Nguyễn Đức Anh 13143003 

2 
Đặng Tấn Phát 13143240 Nghiên cứu cải tiến thiết kế và đề xuất 

các giải pháp nâng cao độ chính xác trên 

máy phay CNC 5 trục 

Research design improvement and 

propose advanced precision solutions on 

5-axis CNC milling machine. 

Đặng Minh 

Phụng 
Trần Thanh Lam 

Lữ Ngọc Long 13143189 

3 

Phan Minh Vũ 16343053 

Thiết bị hỗ trợ chức n ng chân 
 

Tưởng Phước 

Thọ 
Phan Công Bình Nguyễn Đức Huy  16343018 

Bùi Bá An 16343001 

4 

NGUYỄN DUY 

ĐỨC 
16343011 

Thiết kế chế tạo hệ thống đóng gói kim 

bấm tập 

Design and development staples packing 

system 

Tưởng Phước 

Thọ 
VĂN HỮU THỊNH 

NGUYỄN VĂN 

LƯU 
16343056 

Phan V n Cường 16343007 

LÊ TỰ QUỐC 

NGHI 
16343025 

Nguyễn Hải Sứ 16343036 

5 

Nguyễn Minh Tiến 16343043 

Thiết kế chế tạo máy b m hạt nhựa 
Design and manufacturing plastic 

shredder machine 
Phan Công Bình Trần Quốc Hùng 

Nguyễn Tấn Qui 16343033 

Dương Thanh 

Quan 
16343031 

Trần Trung Hiếu 16343015 



6 
Nguyễn V n Toản 13143364 thiết kế chế tạo máy cắt nhôm định hình 

và cải tiến máy bẻ khung nhôm cho công 

ty Rheem Việt Nam  

Design and manufacture of aluminum 

cutting machine for Rheem Vietnam 

Nguyễn V n 

MinhTHN 
Trần Ngọc Đảm Nguyễn V n 

Thành Hiếu 
13143121 

7 
Đỗ Đắc Nam 13143212 Thiết kế chế tạo máy khoan chuyên dụng 

cho công ty KFZ  

Design and manufacture of specialized 

drilling machines for KFZ company 

Nguyễn V n 

Mang 
Nguyễn Thanh Tân 

Phan Lê Chương 13143031 
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                    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11  tháng 01  năm 2018 

HỘI ĐỒNG CKM-4 

(07h00 ngày 13/01/2018, Phòng  A3-304) 

Chủ tịch hội đồng: PGS.TS Đặng Thiện Ngôn     

Thư ký: TS : TS. Lê Minh Tài 

Uỷ viên: TS Phạm Thị Hồng Nga 

Uỷ viên: ThS Nguyễn Văn Đoàn 

Ủy viên: ThS. Trần Minh Thế Uyên 

 

STT HỌ VÀ TÊN SV MSSV TÊN ĐỀ TÀI TÊN TIẾNG ANH  
GV HƯỚNG 
DẪN 

GV PHẢN BiỆN 

1 

Vũ V n Tuấn 14143296 

Nghiên cứu cải tiến và chế tạo cụm đầu 

dao máy phay l n r ng 

Researching design 

improvement and 

manufacturing hob head of 

CNC gear hobbing machine 

ThS. Đặng Minh 

Phụng 
TS. Hoàng Trung Kiên Phạm Thanh Sơn 14143224 

Lê Quang Tạo 14143229 

2 

Nguyễn V n Hùng 13143139 

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cụm cấp 

nước, cụm xoay 180 và tích hợp đồng bộ 

cụm đóng nắp chai trà pha lạnh 

Research design and 

manufacture water supply 

cluster, rotary cluster 180 and 

integrated synchronized with 

the bottle cap closed cluster 

ThS Đặng Minh 

Phụng 
TS Phạm Huy Tuân 

Lê Võ Thành Nhựt 13143236 

Võ Thanh Tâm 13143306 

Nguyễn Phương 

Anh 
13143004 

3 

Hoàng Trần Mạnh 

Quyền 
13144107 

Thiết kế chế tạo Khuôn dập dành cho sản 

phẩm phụ tùng xe hơi 

Manufacturing bending press 

car's components mold 

TS Phạm Sơn 

Minh 
ThS Trần Minh Thế Uyên 

Nguyễn Đức Lập 13144066 

Phan Việt Cường 13144013 

Hoàng Trần Mạnh 

Quyền 
13144107 

4 

Nguyễn Hoàng 

Vinh 
13144160 

Thiết kế chế tạo máy CNC 5 trục tốc độ 

cao  (Phần thi công) 

Design and manufacture high 

speed machining CNC five 

axis. 

ThS Nguyễn V n 

Minh 
ThS Nguyễn V n Sơn Nguyễn Đại Nghĩa 13144079 

Trình Minh Hòa 13144041 



5 

Trương thanh tùng 13144155 

Thiết kế khuôn sản phẩm vỏ bảo vệ mạch 

AVR (Phần thiết kế) 

Design molding AVR Electric 

circuit protective shell 

ThS Nguyễn V n 

Sơn 
ThS Dương Thị Vân Anh Trần V n Tuấn 13144151 

Phan Phước Phùng 13144096 

Trương Trung 

Nghĩa 
16343027 

Thiết kế, chế tạo khuôn ép phun 3 tấm  

(Phần thi công) 

Design and manufacture three 

injection molds. 

ThS. Trần Chí 

Thiên 
Trần Minh Thế Uyên 

6 
Lê Thành Lộc 16343023 

Trần Lê Ngọc 

Vương 
16343054 

7 

Huỳnh Thị Thanh 

Kiều 
14104031 

Ứng dụng công nghệ PLM vào quy trình 

quản lý sản xuất và gia công CNC cho 

ngành khuôn mẫu (khuôn ép nhựa hai tấm 

và ba tấm) 

Application of PLM 

technology into production 

management and CNC 

machining process for the 

mold industry (plastic 

injection molding - two plate 

and three plate mold) 

ThS. Dương Thị 

Vân Anh 
ThS Trần Chí Thiên 

Nguyễn Thanh Tú 14144148 

BÙI TRỌNG 

NHÂN 
14144083 

8 Lý Phúc Nguyên 13104038 
Tính toán thiết kế máy sếp gỗ n ng suất 

10 phút/ kiện 

Calculate and Design 

arrangement wood machine 

capacity 10 min/pack 

 

ThS Nguyễn 

Thanh  Tân 
ThS Tưởng Phước Thọ 

 

 

 

 

 


